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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 7 

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức a : b + 20 khi a = 125 và b = 5 là: 

A. 46 B.48 C. 45 D. 40 

Câu 2: Giá trị của biểu thức 965 + a × b với a = 6, b = 9 là: 

A. 970 B. 1019 C. 1001 D. 790 

Câu 3: Cho: 2987 + 6417 … 6417 + 2985. Dấu (>, <, =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. =  

Câu 4: Tính:  (m + n) × p biết m = 30 ; n = 40 ; p = 8 . 

A. 560 B. 500 C. 78 D. 56 

Câu 5: Nếu a = 200, b = 9 và c = 100 thì giá trị của biểu thức a +  b × c là: 

A. 1000 B. 1100 C. 1200 D. 1201 

Câu 6: Nếu $ = 1030, € = 30 và £ = 5 thì giá trị của biểu thức $ –  € : £ là: 

A. 900 B. 880 C. 995 D. 1024 

Câu 7: Tìm giá trị của biểu thức m × (n + p) khi m = 2, n = 950 và p = 160 là: 

A. 220 B. 2220 C. 223 D. 2230 

Câu 8: Một giá sách có 4 ngăn lần lượt có số sách là 245 quyển, 445 quyển, 255 quyển, 155 

quyển. Hỏi trên giá có bao nhiêu quyển sách? 

A. 1200 quyển B. 1102 quyển C. 1100 quyển  D. 1000 quyển 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

5368 + 4055 

 ............................. 

 ............................. 

 .............................  

16842 – 2359  

 ............................. 

 ............................. 

 .............................  

9805 × 5 

 ............................. 

 ............................. 

 .............................  

23765 : 9 

 ............................. 

 ............................. 

 ............................. 

 ............................. 

 .............................  

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a. 325 + 1268 + 332 + 675 b. 2547 + 1456 + 7453 – 456  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

c. 100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + 94 – 93 + 92 – 91 + 90 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức: a + b – c; với a = 52, b = 9, c = 3 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 4. Một ô tô trong 4 giờ đầu, mỗi giờ đi được 48km, trong 2 giờ sau mỗi giờ đi được 

39km. Hỏi trung bình mỗi giờ, ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 5. Viết số chẵn lớn nhất có 9 chữ số khác nhau. 

……………………………………………………………………………………………. 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

Đáp án C B A A B D B C 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

- Học sinh cần đặt tính thẳng hàng. 

5368 + 4055 = 9423 

16842 – 2359 = 14483 

9805 × 5 = 49025 

23765 : 9 = 2640 dư 5 

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a. 325 + 1268 + 332 + 675 

= (325 + 675) + (1268 + 332) 

= 1000 + 1600 

= 2600 

b. 2547 + 1456 + 7453 – 456  

= (2547 + 7453) + (1456 – 456) 

= 10000 + 1000 

= 11000 

c. 100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 + 94 – 93 + 92 – 91 + 90 

= (100 – 99) + (98 – 97) + (96 – 95) + (94 – 93) + (92 – 91) + 90 

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 90 

= 95 

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức: a + b – c; với a = 52, b = 9, c = 3 

Với a = 52, b = 9, c = 3 thì a + b – c = 52 + 9 – 3 = 58 

Bài 4. Một ô tô trong 4 giờ đầu, mỗi giờ đi được 48km, trong 2 giờ sau mỗi giờ đi được 

39km. Hỏi trung bình mỗi giờ, ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài giải 

4 giờ đầu ô tô đi được số ki-lô-mét là: 

48 × 4 = 192(km) 

2 giờ sau ô tô đi được số ki-lô-mét là: 

39 × 2 = 78(km) 

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là: 

(192 + 78) : (4 + 2) = 45(km) 

Đáp số: 45km 
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Bài 5. Viết số chẵn lớn nhất có 9 chữ số khác nhau. 

Số chẵn lớn nhất có 9 chữ số khác sau: 987654320 

 


